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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung
Họ và tên trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu .      Nam/nữ: Nam 
Sinh ngày:   4/ 10/ 2011
Học sinh lớp:Dự bị 		
Họ tên bố:		                         Nghề nghiệp: 
Họ tên mẹ:Hồ Thị Tường                 Nghề nghiệp: 
Địa chỉ gia đình:Số 38 Phan Tứ /Mỹ An /TPĐN	
Số điện thoại liên hệ: 0935074740
2. Đặc điểm chính của trẻ
· Dạng khó khăn (Khó khăn về học, khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp, khó khăn về vận động, …)
  -Trẻ khiếm thị 
  + Khó khăn về ngôn ngữ- giao tiếp
  * Những điểm mạnh của trẻ 
  -Trẻ có kỹ năng định hướng di chuyển tốt như trẻ tự đi từ lớp lên phòng GDCN 
 Đươc và ngược lại 
-Nhận xét đồ vật to-nhỏ,ngắn –dài của hai đối tượng ,biết tay phải,tay trái,chân ,tay,mắt,tai của bản thân trẻ bên phải hay trái  
-Nhanh thuộc bài hát ,thơ,nhanh quên
-Thuộc vẹt chữ braill các số từ 1 đến 10,nhiều chữ cái,nhận biết hình tròn, hình tam giác,hình vuông  
-Trẻ đếm có ý nghĩa trong phạm vi 10 ,lấy được số lượng tương ứng trong phạm vi 10 
-Trẻ cắm chốt cắm vào lỗ .. đôi lúc trẻ chưa liên kết hai tay với nhau 
-Xâu dây qua các viên bi
-Ngôn ngữ thụ động 
  * Sở thích 
  Trẻ thích chơi trò chơi bi lăn 
  *Nhu cầu của trẻ
 +Phát triển định hướng di chuyển,và khả năng bù trừ:.Di chuyển cơ thể để đáp ứng lại các khái niệm phía sau ,phía  trước ,phía trái,phíaphải 
-Dùng các ngón tay rà theo những mẫu đường thẳng hoặc đường zíc zắc nổi lên
-Xác định vị trí của âm thanh như trước sau ,trái phải ,gần xa trong mối tương quan với cơ thể 
+Phát triển vận động tinh:Trẻ biết dùng lực các ngón tay và  cảm nhận về xúc giác của các ngón tay 





















                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
1Mục tiêu dài hạn (1/3 đến 30/5/2021 ) 
Trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu     Người thực hiện: Trần Thị Thanh Xuân 	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-Đặt đồ vật lên trên bàn/ghế ..- dưới gầm bàn,ghế  theo yêu cầu
-Xác định được phía phía trước/sau cơ thể mình
-Nhận biết  về các đồ vật cứng hay mềm 
-Nhận biết độ nặng/ nhẹ của cặp vật giống nhau
-Nhận biết vị trí 6 chấm bzaill trong 1 ô trên thanh gỗ 
	

	Ngôn ngữ
	-Kể tên được một số con vật sống trong rừng 
-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (vật trong tủ,ly, túi quần,áo  
-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (dưới ./trên  bàn /ghế )
-Trả lời theo mấu câu hỏi:?.Chai này như thế nào ?Chai nước này nặng/nhẹ ,vật này cứng/vật này mềm 
-Trẻ nhớ và kể lại được câu chuyện ngắn .Trả lời được một số câu hỏi đơn giản trong nội dung câu chuyện ngắn:
	

	Vận động tinh
	
- Kẹp được 10 cáo kẹp quần áo vào miệng khay  
- Lắp ghép những miếng ghép có chỗ kết nối với nhau(Chỉ có một điểm kết nối )
	

	Khả năng  bù trừ
	-Ghép hai nửa hình tròn thành một hình tròn hoàn chỉnh 
-Di chuyển các mặt cơ thể trong mối tương quan với với các mặt phẳng (Đặt lưng vào tường,úp mặt vào tường )
-Xác định vị trí của âm thanh như trước hoặc sau ,trái hoặc phải,gần hoặc xa trong mối tương quan với cơ thể 


	

	Xã hội
	 
-Biết trả lời con tên gì?Mấy tuổi,học lớp mấy? Cô giáo lớp 1ª 2 tên gì?
- Biết thể hiện nhu cầu khi  muốn uống nước ,đi vệ sinh 
-Trẻ kể tên các thành viên trong gia đình khi được hỏi :Nhà con có mấy người ,kể tên từng người 
	












Mục tiêu ngắn hạn (tháng 3) 
Trẻ:  HồNgọc Hiếu 		 Người thực hiện: Trần Thị Thanh Xuân 	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-Đặt đồ vật lên trên bàn/ghế ..- dưới gầm bàn,ghế  theo yêu cầu
  -Xác định được phía phía trước/sau cơ thể mình 

	2

	Ngôn ngữ 


	-Nhớ và kể tên một số con vật  sống trong rừng 
-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (dưới ./trên  bàn /ghế ) 

	2

	Vận động tinh
	- Kẹp được 10 cáo kẹp miệng khay
	1

	Định hướng /bù trừ
	-Ghép hai nửa hình tròn thành một hình tròn hoàn chỉnh 

	2

	Xã hội
	-Trẻ trả lời được câu hỏi con tên gì?Mấy tuổi,học lớp mấy?Cô giáo lớp 1 A2 tên gì?

	2





2.1. Hoạt động giáo dục (Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2021    )
Trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu 		Người thực hiện: Trần Thi Thanh Xuân 
I. MỤC TIÊU
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	
  -Xác định được phía phía trước/sau cơ thể mình 
+ Trẻ đi đúng các hướng theo yêu cầu của cô 



	-Ôn : Nhận biết phía bên phải/ phía bên trái 
Trò chơi” Làm theo yêu cầu 
Trẻ đi ngang sang phía phải/trái 
Trẻ lấy đồ vật ở phía phải/trái 
-Nhận biết phía trước , phía sau cơ thể mình 
Hướng dẫn trẻ nhận biết phía tay phải ,phía tay trái 
+Cô hướng dẫn trẻ chỉ tay về phía trước/phía sau cô cung cấp từ 
+ Cô hướng dẫn trẻ đi về phía trước lấy đồ vật,đi lùi về phía sau lấy đồ vật
-Cô yêu cầu trẻ chỉ tay về phía trước –phía sau  so với bản thân 
-Trẻ đi về phía trước ,lùi về phía sau đặt đồ vật  đồ vật đúng phía  theo yêu cầu 
-Trò chơi:Đi theo hiệu lệnh 
+Cô đưa ra mệnh lệnh con đi lên phía trước /con đi lùi về phía sau 


	2
	-Trẻ kể tên một số con vật sống trong rừng:Con voi,hổ ,sư tử,báo,gấu,tê,giác,ngựa,dê,cừu,chó sói,lạc đà 
	-Cô hướng dẫn trẻ kể tên một số con vật nuôi trong nhà 
-Cô kể tên 4con vật trước , trẻ kể theo 
-Cô cho trẻ kể lại tên 4 con vật đó,nếu trẻ không nhớ cô gợi ý (Khi trẻ nhớ 4 con vât đó tiếp tục cô kể tiếp như vậy cho đến khi trẻ nhớ được hết tên các con vật 

	3
	
- Kẹp được 10 cáo kẹp miệng khay có sự hỗ trợ của cô 
	- Cô giới thiệu hoạt động 
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện hoạt động 
+Cô cầm tay trẻ thực hiện trải nghiệm kết hợp với lời nói 
-Cho trẻ thực hiện   
- Cô  quan sát hỗ trợ trẻ  kịp thời ,động viên khuyến khích trẻ ,hoạt động được thực hiện nhiều lần 

	5
	-Trẻ trả lời được câu hỏi con tên gì?Mấy tuổi,học lớp mấy?Cô giáo lớp 1 A2 tên gì? Có sự giúp đỡ 

	 -Tạo sự chú ý của trẻ 
-Cô đưa ra mẫu câu hỏi :Con tên gì? 
Ôn: Trả lời câu hỏi ;Con tên gì? 
-Con mấy tuổi?
-Cô đưa ra mẫu câu:Con học lớp nào? 
-Hướng dẫn trẻ trả lời;Con học lớp 1A 
-Cô đưa ra mẫu câu:Cô giáo con tên gì?
-Hướng dẫn trẻ trả lời :Cô mai,cô Liên 
-Cho trẻ luyện theo mẫu câu 
-Hoạt đông thực hiện thường xuyên trong các tiết học .cô đông viên khích lệ trẻ




2.2. Hoạt động giáo dục (Từ ngày 16/3 đến ngày 30/3/2021    )
Trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu 		Người thực hiện: Trần Thi Thanh Xuân 
I. MỤC TIÊU
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	
 -Đặt đồ vật lên trên bàn/ghế ..- dưới gầm bàn,ghế  theo yêu cầu



	*Trò chơi : Chiếc túi kỳ diệu 
Trẻ thò tay lấy  đồ vật ra  gọi tên từng đồ vật 
-Hướng dẫn trẻ nhận biết trên/ dưới của đồ vật so với đồ vật 
+Cô đặt vật lên trên bàn và cho trẻ sờ vật và cung cấp từ cho trẻ 
Tương tự với vật đặt trên ghế/dưới gầm bàn/ghế 
-Cô cho trẻ sờ vật đặt trên bàn,ghế../dưới bàn,ghế.. theo yêu cầu 
-Cô cho trẻ đặt vật lên trên /dưới bàn,ghế.. theo yêu cầu 


	2
	-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (dưới ./trên  bàn /ghế ) 

	 Tạo sự chú của trẻ 
- Cô cho trẻ đặt một số đồ vật lên trên /dưới bàn/ghế… theo yêu cầu  
-Cô đưa ra mẫu câu: Quyển vở  đặt ở đâu?
-Cô hướng dẫn trẻ trả lời theo mẫu câu :Quyển vở đặt ở trên bàn 
Tương tự với một số đồ vật khác 
Luyên trẻ trả lời theo mẫu câu 
 -Luôn khuyến khích động viên trẻ và hoạt động được lặp lại nhiều lần

	3
	
- Kẹp được 10 cáo kẹp miệng khay 
	- Cô giới thiệu hoạt động 
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện hoạt động 
+Cô cầm tay trẻ thực hiện trải nghiệm kết hợp với lời nói 
-Cho trẻ thực hiện   
- Cô  quan sát hỗ trợ trẻ  kịp thời ,động viên khuyến khích trẻ ,hoạt động được thực hiện nhiều lần 

	4
	-Trẻ trả lời được câu hỏi con tên gì?Mấy tuổi,học lớp mấy?Cô giáo lớp 1 A2 tên gì? 
	 -Tạo sự chú ý của trẻ 
-Cô đưa ra mẫu câu hỏi :Con tên gì? 
Ôn: Trả lời câu hỏi ;Con tên gì? 
-Con mấy tuổi?
-Cô đưa ra mẫu câu:Con học lớp nào? 
-Hướng dẫn trẻ trả lời;Con học lớp 1A 
-Cô đưa ra mẫu câu:Cô giáo con tên gì?
-Hướng dẫn trẻ trả lời :Cô mai,cô Liên 
-Cho trẻ luyện theo mẫu câu 
-Hoạt đông thực hiện thường xuyên trong các tiết học .cô đông viên khích lệ trẻ







Mục tiêu ngắn hạn (tháng 4) 
Trẻ:  HồNgọc Hiếu 		 Người thực hiện: Trần Thị Thanh Xuân 	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-Đặt đồ vật vào trong chiếc ly,trong tủ, trong túi quần/áo …  theo yêu cầu
- Nhận biết  về các đồ vật cứng hay mềm

	2

	Ngôn ngữ 


	-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (vật trong tủ,ly, túi quần,áo  ) 
-Trả lời theo mẫu câu hỏi về sự đối lập vậtcứng/mềm : Viên sỏi../ cuộn bông ..này như thế nào?(cứng hay mềm) ?Viên sỏi ..này cứng /cuộn bông ..mềm

	

2

	Vận động tinh
	
- Lắp ghép những miếng ghép có chỗ kết nối với nhau(Chỉ có một điểm kết nối )

	1

	Xã hội
	
- Biết thể hiện nhu cầu khi  muốn uống nước ,đi vệ sinh 

	1







2.1. Hoạt động giáo dục (Từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2021    )
Trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu 		Người thực hiện: Trần Thi Thanh Xuân 
I. MỤC TIÊU
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	
-Đặt đồ vật vào trong chiếc ly,trong tủ, trong túi quần/áo…   theo yêu cầu



	*Trò chơi : Chiếc túi kỳ diệu 
Trẻ thò tay lấy  đồ vật ra  gọi tên từng đồ vật 
-Hướng dẫn trẻ nhận biết vị trí của đồ vật ở trong tủ ,trong túi áo,trong chiếc ly…
 +Cô đặt vật vào trong cái ly và cho trẻ sờ vật và cung cấp từ cho trẻ 
Tương tự với vật đặt trong tủ,trong túi áo ,quần 
-Trò chơi:Tìm nhà 
Trẻ  đặt đồ vật vào vị trí theo yêu cầu 

	2
	-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (vật trong tủ,ly, túi quần,áo  ) 

	 Tạo sự chú của trẻ 
- Cô cho trẻ đặt một số đồ vậtvào trong ly,tủ,túi áo,quần  theo yêu cầu  
-Cô cho trẻ sờ vào vật  đưa ra mẫu câu: Cái muỗng  này đật ở đâu 
-Cô hướng dẫn trẻ trả lời theo mẫu câu :Cái muỗng đặt trong cái ly 
Tương tự với một nơi chốn khác 
Luyên trẻ trả lời theo mẫu câu 
 -Luôn khuyến khích động viên trẻ và hoạt động được lặp lại nhiều lần

	3
	
- Lắp ghép những miếng ghép có chỗ kết nối với nhau(Chỉ có một điểm kết nối )có hỗ trợ 

	- Cô giới thiệu hoạt động 
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện hoạt động 
+Cô cầm tay trẻ thực hiện trải nghiệm kết hợp với lời nói 
-Cho trẻ thực hiện   
- Cô  quan sát hỗ trợ trẻ  kịp thời ,động viên khuyến khích trẻ ,hoạt động được thực hiện nhiều lần 

	4
	 -Biết thể hiện nhu cầu khi muốn uống nước, đi vệ sinh có sự hỗ trợ 
	 - Cô nắm bắt khi trẻ có nhu cầu muốn uống nước, cô hướng dẫn trẻ chỉ vào bình nước và kết hợp nói muốn uống nước 
- Cô nắm bắt khi trẻ có nhu cầu muốn đi vệ sinh , cô hướng dẫn trẻ đưa ra lời xin phép  : Con muốn đi vệ sinh
- Hỗ trợ được giảm dần,
- Ngoài ra kết hợp kể  câu chuyện xã hội ,đàm thoại cùng trẻ 





2.2. Hoạt động giáo dục (Từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2021    )
Trẻ:  Hồ Ngọc Hiếu 		Người thực hiện: Trần Thi Thanh Xuân 
I. MỤC TIÊU
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	

- Nhận biết  về các đồ vật  cứng / mềm
-Trẻ phân đồ vật thành 2nhóm đồ vật cứng/mềm 
	*Trò chơi : Chiếc túi kỳ diệu 
Trẻ thò tay lấy  đồ vật ra  gọi tên từng đồ vật
-Hướng dẫn trẻ nhận biết một số đồ vật  cứng /mềm 
+ Cô đặt hai đồ vật cứng /mềm cạnh nhau: Viên đá / cuôn bông 
+Cô cho trẻ sờ vào hai đồ vật đó 
+Cô lần lượt đặt tay trẻ lên vật  cô cung cấp từ cứng /mềm 
Tương tự với một số đồ vật khác 
-Trẻ lấy đồ vật cứng mềm theo yêu cầu của cô   
-Trẻ  phân đồ vật thành 2nhóm đồ vật cứng/mềm


	2
	-Trả lời theo mẫu câu hỏi về sự đối lập vậtcứng/mềm : Viên đá../ cuộn bông ..này như thế nào?(cứng hay mềm) ?Viên  đá ..này cứng /cuộn bông ..mềm

	-Cô cho trẻ sờ vật cứng :Viên đá
-Cô đưa ra mẫu câu hỏi ? viên đá này như thế nào?Cứng hay mềm 
-Hướng dãn trẻ trả lời :Viên đá cứng 
Tương tự với một số đồ vật khác 
Cô cho trẻ sờ vật cứng :Viên đá
-Cô đưa ra mẫu câu hỏi ? cuộn bông  này như thế nào?Cứng hay mềm 
-Hướng dãn trẻ trả lời :Cuôn bông mềm  
Tương tự với một số đồ vật khác 
Luyên trẻ trả lời theo mẫu câu ,luôn động viên khuyến khích trẻ 
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- Lắp ghép những miếng ghép có chỗ kết nối với nhau(Chỉ có một điểm kết nối )

	- Cô giới thiệu hoạt động 
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện hoạt động 
+Cô cầm tay trẻ thực hiện trải nghiệm kết hợp với lời nói 
-Cho trẻ thực hiện   
- Cô  quan sát hỗ trợ trẻ  kịp thời ,động viên khuyến khích trẻ ,hoạt động được thực hiện nhiều lần 
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	 -Biết thể hiện nhu cầu khi muốn uống nước, đi vệ sinh 
	 - Cô nắm bắt khi trẻ có nhu cầu muốn uống nước, cô hướng dẫn trẻ chỉ vào bình nước và kết hợp nói muốn uống nước 
- Cô nắm bắt khi trẻ có nhu cầu muốn đi vệ sinh , cô hướng dẫn trẻ đưa ra lời xin phép  : Con muốn đi vệ sinh
- Hỗ trợ được giảm dần,
- Ngoài ra kết hợp kể  câu chuyện xã hội ,đàm thoại cùng trẻ 




                 NHẬN XÉT SỰ TIẾN BỘ CỦA TRẺ 
                                       
[bookmark: _GoBack]                           Từ tháng 1/3 đến tháng 29/4/2021 
Trẻ : Ngọc Hiếu
1/Lĩnh vực nhận thức :
-Đặt đồ vật lên trên bàn/ghế ..- dưới gầm bàn,ghế  theo yêu cầu
-Xác định được phía phía trước/sau cơ thể mình
-Nhận biết  về các đồ vật cứng hay mềm 
-Nhận biết độ nặng/ nhẹ của cặp vật giống nhau
-Đặt đồ vật vào trong chiếc ly,trong tủ, trong túi quần/áo…   theo yêu cầu

2/  Lĩnh vực ngôn ngữ 
-Kể tên được một số con vật sống trong rừng 
-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (vật trong tủ,ly, túi quần,áo  
-Trả lời được các câu hỏi về nơi chốn,sử dụng được cụm giới từ (dưới ./trên  bàn /ghế )
-Trả lời theo mấu câu hỏi:?.Chai này như thế nào ?Chai nước này nặng/nhẹ ,vật này cứng/vật này mềm 

3/Lĩnh vực vận động tinh
- Kẹp được 10 cáo kẹp quần áo vào miệng khay 
- Lắp ghép những hình khối hoặc miếng ghép có chỗ kết nối với nhau vẫ phải hỗ trợ
 - Cầm bút 3 ngón tay cái trỏ và giữa  tô màu trong khuôn  còn nghuệch ngoạc 
-Cắm những hạt nấm nhỏ có kích cỡ nhỏ vào bảng cắm 
4/ Khả năng  bù trừ
-Ghép hai nửa hình tròn thành một hình tròn hoàn chỉnh 
-Di chuyển các mặt cơ thể trong mối tương quan với với các mặt phẳng (Đặt lưng vào tường,úp mặt vào tường )
-Xác định vị trí của âm thanh như trước hoặc sau ,trái hoặc phải,gần hoặc xa trong mối tương quan với cơ thể 

5/Lĩnh vực xã hội 
-Biết trả lời con tên gì?Mấy tuổi,học lớp mấy? Cô giáo lớp 1ª 2 tên gì?
- Biết thể hiện nhu cầu khi  muốn uống nước ,đi vệ sinh còn thụ động 
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